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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

    
	Mẫu số PC11

Ban hành kèm theo Thông tư 

số 66/2014/TT-BCA
ngày 16/12/2014



 
 (Lưu hành nội bộ)

Tên cơ sở:  KHÁCH SẠN  SÀI GÒN - RẠCH GIÁ.
Địa chỉ: 844 Nguyễn Trung Trực,P.An Hòa ,Thành Phố Rạch Giá ,Tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 0773.812 .229
Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp: CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN – RẠCH GIÁ
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TỔNG THỂ CỦA CƠ SỞ 
A. ĐẶC ĐIỂM CƠ SỞ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY

I. Vị trí địa lý: 

- Tổng diện tích mặt bằng cơ sở: Tổng diện tích: gần 16.000 m2
- Tổng xây dựng: 2.500 m2

- Có tổng cộng 09 tầng ( Hầm, Trệt, Lửng, Tầng 1, 2,3,4,5,6)
a. Diện tích hầm:

Tổng diện tích tầng hầm :2128m2 . Bao gồm : khu để bãi xe ( máy & oto),nhà ăn nhân viên,kho,nhà giặt,nhà vệ sinh

Bãi xe lớn : 736 m2

Bãi xe nhỏ: 440 m2

Diện tích lối lên của tầng hầm: rộng 3 m , dài 9.4 m 

Diện tích lối xuống của tầng hầm: rộng 3 m , dài 9.4 m

Sức chứa hầm lớn: khoảng 250 xe máy

Sức chứa hầm nhỏ: 150 xe máy ( nơi đậu xe của nhân viên khi có tiệc và hội nghị)

b. Diện tích tầng trệt : tổng diện tích 2160 m2, bên trái trái tầng trệt có bộ phận lễ tân,bên phải có 05 phòng VIP ,phía sau có 01 nhà hàng SEALAND dùng để tổ chức tiệc Buffer và ăn sáng.

c. Diện tích tầng lửng : tổng 1860 m2,có 02 nhà hàng ( DIAMOND và SAPPHIRE),bên phải của tầng trệt còn có 01 nhà bếp dùng chế biến thức ăn cho toàn khách sạn.

d.Tầng 1 : diện tích 1946  m2 Chưa đưa vào hoạt động
e.Tầng 2 : diện tích 1583  m2 Chưa đưa vào hoạt động
f.Tầng 3 : diện tích 1583  m2 Chưa đưa vào hoạt động
h.Tầng 4: diện tích 1583  m2.Đang hoạt động ,có tổng cộng 24 phòng.

g.Tầng 5: diện tích  1583 m2.Đang hoạt động ,có tổng cộng 24 phòng.
h.Tầng 6: diện tích 1583  m2. Chưa đưa vào hoạt động
- Phía Đông giáp khu dân cư
- Phía Tây giáp đường Ngô Gia Tự
- Phía Nam giáp khu dân cư
- Phía Bắc giáp đường Nguyễn Trung Trực
II. Giao thông phục vụ chữa cháy: 

-Giao thông bên trong:

+ Khách sạn có cổng rộng:  10m ,trong khuôn viên khách sạn có hệ thống đường nội bộ kết cấu bằng bê tông rộng  từ 4 m -15m  ,bao bọc khắp các vị trí trong khuôn viên xe chữa cháy có thể hoạt động,lưu thông và tiếp cận dễ dàng tất cả các vị trí trong khách sạn.
-Giao thông bên ngoài:

+ Từ khách sạn Sài Gòn-Rạch Giá đến phòng cảnh sát PCCC khoảng 100m

- Khách sạn tọa lạc tại vị trí trung tâm hành chính thành phố Rạch Giá tiếp giáp với mặt đường lớn nguyễn Trung Trực và Ngô Gia Tự, giao thông thuận lợi . Nên thuận tiện cho xe chữa cháy tiếp cận cũng như thuận tiện cho các hoạt động cứu, chữa đám cháy của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

III. Nguồn nước chữa cháy: (5)

	TT
	Nguồn nước
	Trữ

lượng (m3)

hoặc lưu lượng (l/s)
	Vị trí, khoảng cách nguồn nước
	Những điểm cần lưu ý

	I
	Bên trong:
	300 m3
	Trong khuôn viên khách sạn
	Máy bơm chữa cháy và xe chũa cháy có thể lấy nước được

	1
	Họng nước vách tường
	18 x 2,5 l/s
	Tại các tầng
	Ra nước dễ dáng, áp lực nước đạt yêu cầu

	2
	Họng nước ngoài sân
	2 x 14 l/s
	Bên ngoài ( trong khuôn viên khách sạn)
	Ra nước dễ dáng, áp lực nước đạt yêu cầu

	II
	Bên ngoài:
	

	
	Trụ nước chữa cháy PCCC tỉnh ( hành lang đường Nguyễn Trung Trực)
	02 x 14 l/s
	Bên ngoài khách sạn ( đường Nguyễn Trung Trực),cách khách sạn 50m
	Máy bơm chữa cháy và xe chữa cháy có thể lấy nước được


   
IV. Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc: (6)

1.Tính chất: Là cơ sở kinh doanh về nhà hàng và khách sạn, lưu trữ hàng hóa, thực phẩm.
2. Đặc điểm: Khách sạn được xây dựng bằng vật liệu: tường gạch, mái bê tông; nền gạch men (hoặc tráng xi măng), khó cháy, xây dựng theo kiểu nhà cao tầng, kiên cố, tường gạch bao quanh khách sạn .
Khách sạn được xây dựng vật liệu khó cháy, khi phát sinh cháy nếu không phát hiện kịp thời có thể gây ra đám cháy lớn chủ yếu tập trung ở phòng thiết bị, khi xảy ra cháy tỏa ra nhiều khói khí độc ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng con người (ở phòng thiết bị chứa hóa chất vệ sinh nước giặt). Đám cháy có khả năng phát triển ở khu vực liên nhà sẽ gây ra cháy lớn.

- Sử dụng điện lưới Quốc gia, có các thiết bị bảo vệ điện.
V. Tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ: (7)

1. Tổ chức lực lượng:  

- Lực lượng Đội PCCC nòng cốt là 33 người .

- Trong giờ làm việc thường xuyên có mặt 20-25 người.

- Ngoài giờ làm việc : 07 người trong đó lực lượng bảo vệ 02 .
- Đội trưởng Đội PCCC Công ty là Ông: VÕ VĂN TÂM– Chức vụ: Đội Trưởng Đội Bảo vệ.
2. Lực lượng thường trực chữa cháy:
- Lực lượng thường trực chữa cháy là 07 người.

VI. Phương tiện chữa cháy của cơ sở: (8)  

          -Về phương tiện chữa cháy được bố trí sắp xếp ở các tầng như sau :
	STT
	Mô Tả
	ĐVT
	Số Lượng

	Tầng Hầm

	1
	Hộp vòi chữa cháy trong nhà
	Hộp
	4

	
	Bình chữa cháy xách tay CO2-5kg
	Bình
	4

	
	Bình bột chữa cháy ABC-8kg
	Bình
	4

	
	Máy bơm điện Q=50m3/h,H=85m
	Cái
	1

	
	Máy Bơm nổ Q=50m3/h,H=85m
	Cái
	1

	
	Máy bơm bù áp Q=2,5m3/h,H=85m
	Cái
	1

	
	Tủ bơm chữa cháy
	cái
	1

	
	Trung tâm báo cháy 40 zone
	Tủ
	1

	
	Chuông báo cháy
	Cái
	3

	
	Đầu báo khói quang kèm đế
	Cái
	13

	
	Nút nhấn khẩn
	Cái
	3

	
	Đầu dò nhiệt kèm đế
	Cái
	35

	
	Đèn chiếu sáng sự cố
	Cái
	18

	Tầng trệt

	
	Hộp vòi chữa cháy trong nhà
	Hộp
	2

	
	Bình chữa cháy xách tay CO2-5kg
	Bình
	2

	
	Bình bột chữa cháy ABC-8kg
	Bình
	2

	
	Chuông báo cháy
	Cái
	4

	
	Đầu báo khói quang kèm đế
	Cái
	37

	
	Nút nhấn khẩn
	Cái
	4

	
	Đầu dò nhiệt kèm đế
	Cái
	22

	
	Đèn báo phòng
	Cái
	10

	
	
	
	

	
	Đèn chiếu sáng sự cố
	Cái
	9

	Tầng lửng

	
	Hộp vòi chữa cháy trong nhà
	Hộp
	2

	
	Bình chữa cháy xách tay CO2-5kg
	Bình
	2

	
	Bình bột chữa cháy ABC-8kg
	Bình
	2

	
	Chuông báo cháy
	Cái
	2

	
	Đầu báo khói quang kèm đế
	Cái
	39

	
	Nút nhấn khẩn
	Cái
	2

	
	Đầu dò nhiệt kèm đế
	Cái
	12

	
	Đèn chiếu sáng sự cố
	Cái
	14

	Tầng 1

	
	Hộp vòi chữa cháy trong nhà
	Hộp
	2

	Tầng 2

	
	Hộp vòi chữa cháy trong nhà
	Hộp
	2

	Tầng 3

	
	Hộp vòi chữa cháy trong nhà
	Hộp
	2

	Tầng 4

	
	Hộp vòi chữa cháy trong nhà
	Hộp
	2

	
	Bình chữa cháy xách tay CO2-5kg
	bình
	2

	
	Bình bột chữa cháy ABC-8kg
	bình
	2

	
	Chuông báo cháy
	cái
	2

	
	Đầu báo khói quang kèm đế
	cái
	40

	
	Nút nhấn khẩn
	cái
	2

	
	Đèn chiếu sáng sự cố
	cái
	12

	Tầng 5

	
	Hộp vòi chữa cháy trong nhà
	Hộp
	2

	
	Bình chữa cháy xách tay CO2-5kg
	bình
	2

	
	Bình bột chữa cháy ABC-8kg
	bình
	2

	
	Chuông báo cháy
	cái
	2

	
	Đầu báo khói quang kèm đế
	cái
	39

	
	Nút nhấn khẩn
	cái
	2

	
	Đèn chiếu sáng sự cố
	cái
	12


B.  PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY  

I. Phương án xử lý tình huống cháy phức tạp nhất: 


1.Tình huống 1: Giả định tình huống cháy phức tạp nhất: (9)   
- Thời gian xảy ra cháy: 15h00

- Điểm xuất cháy: khu vực tầng 5
- Chất cháy chủ yếu: thảm lót sàn,màn cửa,trần la phông
- Nguyên nhân xảy ra cháy: do chập điện
- Dự kiến khả năng phát triển của đám cháy:

Khi cháy xảy ra tại khu vực trên thì, phòng thiết bị, phòng máy,các tầng nếu không được phát hiện và tổ chức cứu chữa kịp thời đám cháy nhanh chóng phát triển sẽ đem lại thiệt hại rất lớn về tài sản cho khách sạn. Ban đầu đám cháy nhỏ nhưng do chất cháy là chất dễ cháy, tốc độ cháy lan rất nhanh nên nhiệt độ đám cháy tăng cao. 

Ngọn lửa của đám cháy nhanh chóng lan truyền theo sự phân bố của chất cháy có trên diện tích mặt sàn. Sau đó gây cháy lan sang khu vực khác. Khi cháy nhiệt độ đám cháy tăng cao do bức xạ nhiệt, đối lưu và truyền nhiệt; nếu không được làm mát kịp thời có thể gây ra cháy lớn đe dọa đến tính mạng và sức khỏe đến mọi người và khách lưu trú tại khách sạn, đồng thời làm cho đám cháy phát triển với quy mô diện tích rộng lớn.

Chỉ trong một thời gian ngắn, lượng khói và sản phẩm cháy độc hại sẽ tồn động với mật độ ngày càng dày đặc gây khó khăn cho việc tiếp cận đến đám cháy của lực lượng chữa cháy.

Khi thời gian cháy tự do kéo dài, dưới tác động của nhiệt độ cao sẽ làm mất khả năng chịu lực của cấu kiện xây dựng dẫn đến sụp đổ nhà gây ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe lực lượng chữa cháy và tạo ra đám cháy lớn. Khi cháy tỏa ra một lượng rất lớn khói và sản phẩm cháy độc hại, bao phủ toàn bộ ngôi nhà đe dọa đến tính mạng và sức khỏe con người. 

2. Tính toán lực lượng, phương tiện chữa cháy:

3. Kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy:

	TT
	Đơn vị huy động
	Điện thoại
	Số người huy động
	Số lượng, chủng loại phương tiện huy động
	Ghi chú

	A
	Tại cơ sở
	
	
	
	

	
	Đội PCCC cơ sở
	0773.812.229
Ext : 136
	20-25 người
	Phương tiện chữa cháy được trang bị tại chỗ
	

	B
	Phòng CS PCCC
	114
	03 tiểu đội
	03 xe chữa cháy
	

	C
	Các đơn vị khác
	Văn phòng Khu phố 3
0773928730


	
	02 xe mô tô
	

	1
	Công an phường An Hòa
	
	02
	02 xe mô tô
	

	2
	Công an TP Rạch Giá
	077.3811922
	04
	02 xe mô tô


	

	3
	Điện Lực TP Rạch Giá


	
	
	
	Cắt điện khi có yêu cầu

	4
	Cứu thương Bệnh viện Đa Khoa Kiên GIang


	115
	03
	01 xe cứu thương
	Khi có yêu cầu cử y tá, bác sỹ và xe cứu thương đến đám cháy


4. Tổ chức triển khai chữa cháy: 

Gồm 25 người được chia làm 05 tổ và phân công như sau:

- Tổ thông tin liên lạc : 02 người.

Nhiệm vụ cụ thể từng người như sau:

+ Khi có cháy xảy ra,01 người nhanh chóng nhấn chuông báo động,báo cho ban giám đốc công ty hoặc người chịu trách nhiệm cao nhất của Công ty biết vị trí, tình hình diễn biến đám cháy.Gọi điện thoại báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp theo số điện thoại 114 .
+ Người còn lại nhanh chóng cắt điện khu vực cháy và khu vực xung quanh.

+ Gọi điện báo cho Điện lực Tp Rạch Giá hỗ trợ việc cắt điện khu vực cháy và các khu vực xung quanh.

+ Báo động bằng chuông, kẻng yêu cầu mọi người nhanh chóng rời khỏi khu vực cháy.

+ Thực hiệc các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

· Tổ cứu người bị nạn: Gồm 07 người, thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

+  02 người hướng dẫn mọi người thoát nạn theo 02 thoát hiểm ở hai bên khách sạn hướng đã quy định nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

+ 02 người tìm kiếm, cứu những người bị kẹt, tai nạn trong đám cháy.

 + 03 người sử dung cáng cứu thương được khách sạn trang bị sẽ làm nhiệm vụ đưa họ ra nơi an toàn, giao cho tổ cứu thương.

· Tổ xung kích chữa cháy: Gồm 08 người, do Ông Võ Văn Tâm làm chỉ huy phân công các thành viên trong tổ thực hiện nhiệm vụ như sau:
        + 01 người làm nhiệm vụ phân công.
+ 03 người sử dụng các loại bình chữa cháy xách tay đặt tại các khu vực trên lối thoát nạn, các cửa ra vào Khách Sạn và tập trung các loại bình chữa cháy ỡ khu vực khác, nhanh chóng tiếp cận đám cháy, đồng loạt phun chất chữa cháy vào dập tắt đám cháy.
+ 04 người còn lại sử dụng các họng nước vách tường gần nhất để  và phun trực tiếp vào đám cháy.
- Tổ di chuyển tài sản : Gồm 06 người.

 Nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ 04 người tập trung di chuyển tài sản trong khu vực cháy và khu vực lân cận ra nơi an toàn, tạo khoảng cách không cho cháy lan, cháy lớn.
+ Khi di chuyển tài sản vào điểm tập kết tài sản là sân trống trong khuôn viên của khách sạn ở đây sẽ phân công cho 02 người còn lại trông coi tài sản. (Lưu ý trong quá trình di chuyển và tập kết tài sản không được làm cản trở công tác cứu hộ và chữa cháy).

- Tổ bảo vệ : Gồm 02 người.

Nhiệm vụ cụ thể như sau:

 + Ở cổng chính 01 người sẽ chốt chặn các lối ra vào trong khuôn viên của khách sạn, không cho người không có nhiệm vụ vào khu vực cháy và hướng dẫn lực lượng cảnh sát PCCC, các lực lượng khác triển khai chữa cháy, cứu hộ.
+ Người còn lại sẽ chốt chặn ở cổng phụ giáp với mặt đường Ngô Gia Tự,hướng dẫn lực lường chữa cháy vào không cho người không có nhiệm vụ vào khu vực cháy.
Sau khi dập tắt đám cháy bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường, cử người thống kê sơ bộ thiệt hại cháy và tài sản cứu được, đồng thời hỗ trợ các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy, khắc phục hậu quả cháy. 

5. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy: (11)   

(Giấy A3 gấp)
6. Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt để chữa cháy: 

Khi xảy ra cháy người chỉ huy chữa cháy tại chổ nhanh chóng báo động cháy toàn bộ đội sau đó phân công cắt cử người đồng thời làm các nhiệm vụ sau:

- Cắt điện toàn bộ khu vực cháy.

- Dùng các phương tiện chữa cháy xách tay được trang bị tại chỗ dập tắt và khống chế cháy lan.

- Gọi điện báo cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp theo số 114.

- Tổ chức sơ cứu người bị nạn (nếu có) và hướng dẫn mọi người bình tĩnh thoát nạn ra nơi an toàn.

- Tổ chức di chuyển tài sản và các tài sản chưa bị cháy ra nơi an toàn.

- Cử người đón lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và báo cáo tình hình biễn biến của đám cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

2.Tình huống 2: Giả định tình huống cháy phức tạp nhất: (9)   

- Thời gian xảy ra cháy: 00h45
- Điểm xuất cháy: khu vực tầng hầm khu nhà giặt
- Chất cháy chủ yếu: các loại gas nệm ,gối,hóa chất. 
- Nguyên nhân xảy ra cháy: do chập điện

- Dự kiến khả năng phát triển của đám cháy:

Khi cháy xảy ra tại khu vực trên thì, phòng thiết bị, phòng máy,các tầng nếu không được phát hiện và tổ chức cứu chữa kịp thời đám cháy nhanh chóng phát triển sẽ đem lại thiệt hại rất lớn về tài sản cho khách sạn. Ban đầu đám cháy nhỏ nhưng do chất cháy là chất dễ cháy, tốc độ cháy lan rất nhanh nên nhiệt độ đám cháy tăng cao. 

Ngọn lửa của đám cháy nhanh chóng lan truyền theo sự phân bố của chất cháy có trên diện tích mặt sàn. Sau đó gây cháy lan sang khu vực khác. Khi cháy nhiệt độ đám cháy tăng cao do bức xạ nhiệt, đối lưu và truyền nhiệt; nếu không được làm mát kịp thời có thể gây ra cháy lớn đe dọa đến tính mạng và sức khỏe đến mọi người và khách lưu trú tại khách sạn, đồng thời làm cho đám cháy phát triển với quy mô diện tích rộng lớn.

Chỉ trong một thời gian ngắn, lượng khói và sản phẩm cháy độc hại sẽ tồn động với mật độ ngày càng dày đặc gây khó khăn cho việc tiếp cận đến đám cháy của lực lượng chữa cháy.

Khi thời gian cháy tự do kéo dài, dưới tác động của nhiệt độ cao sẽ làm mất khả năng chịu lực của cấu kiện xây dựng dẫn đến sụp đổ nhà gây ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe lực lượng chữa cháy và tạo ra đám cháy lớn. Khi cháy tỏa ra một lượng rất lớn khói và sản phẩm cháy độc hại, bao phủ toàn bộ ngôi nhà đe dọa đến tính mạng và sức khỏe con người. 

3. Kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy:

	TT
	Đơn vị huy động
	Điện thoại
	Số người huy động
	Số lượng, chủng loại phương tiện huy động
	Ghi chú

	A
	Tại cơ sở
	
	
	
	

	
	Đội PCCC cơ sở
	0773.812.229

Ext : 136
	07 người
	Phương tiện chữa cháy được trang bị tại chỗ
	

	B
	Phòng CS PCCC
	114
	03 tiểu đội
	03 xe chữa cháy
	

	C
	Các đơn vị khác
	Văn phòng Khu phố 3

0773928730


	
	02 xe mô tô
	

	1
	Công an phường An Hòa
	
	02
	02 xe mô tô
	

	2
	Công an TP Rạch Giá
	077.3811922
	04
	02 xe mô tô


	

	3
	Điện Lực TP Rạch Giá


	
	
	
	Cắt điện khi có yêu cầu

	4
	Cứu thương Bệnh viện Đa Khoa Kiên GIang


	115
	03
	01 xe cứu thương
	Khi có yêu cầu cử y tá, bác sỹ và xe cứu thương đến đám cháy


4. Tổ chức triển khai chữa cháy: 

Gồm 07 người được chia làm 03 tổ và phân công như sau:

- Tổ thông tin liên lạc : 02 người.trong đó 01 lễ tân và 01 kĩ thuật.
Nhiệm vụ :

-   Lễ tân 01 người khi có cháy xảy ra làm nhiệm vụ, nhanh chóng nhấn chuông báo động,báo cho ban giám đốc công ty hoặc người chịu trách nhiệm cao nhất của Công ty biết vị trí, tình hình diễn biến đám cháy.

+ Gọi điện thoại báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp theo số điện thoại 114 .

-   01 kĩ thuật nhanh chóng cắt điện khu vực cháy và khu vực xung quanh.

+ Gọi điện báo cho Điện lực Tp Rạch Giá hỗ trợ việc cắt điện khu vực cháy và các khu vực xung quanh.

+ Báo động bằng chuông, kẻng yêu cầu mọi người nhanh chóng rời khỏi khu vực cháy.

+ Thực hiệc các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

- Tổ xung kích chữa cháy: Gồm 03 người ( lực lượng bảo vệ 02 và 01 ban giám đốc)
* Nhiệm vụ cụ thể như sau:

        -  Ban giám đốc 01 người chỉ huy chung.
 - 02 Sử dụng các loại bình chữa cháy xách tay đặt tại các khu vực trên lối thoát nạn, các cửa ra vào Khách Sạn và tập trung các loại bình chữa cháy ỡ khu vực khác, nhanh chóng tiếp cận đám cháy, đồng loạt phun chất chữa cháy vào dập tắt đám cháy.

Nếu đám cháy có khả năng phát triển nhanh thì kiểm khai đội hình chữa cháy từ các hộp chữa cháy vách tường phun trực tiếp vào đám cháy.

· Tổ còn lại gồm 02 người: 
· Nhiệm vụ:

           + 01 người chốt chặn các lối ra vào trong khuôn viên của khách sạn, không cho người không có nhiệm vụ vào khu vực cháy và hướng dẫn lực lượng cảnh sát PCCC, các lực lượng khác triển khai chữa cháy, cứu hộ.
           + Người còn lại sẽ chốt chặn ở cổng phụ giáp với mặt đường Ngô Gia Tự,hướng dẫn lực lường chữa cháy vào không cho người không có nhiệm vụ vào khu vực cháy
Sau khi dập tắt đám cháy bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường, cử người thống kê sơ bộ thiệt hại cháy và tài sản cứu được, đồng thời hỗ trợ các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy, khắc phục hậu quả cháy. 

II. Phương án xử lý các tình huống cháy đặc trưng: (13)  

	Giả định tình huống và kết quả tính toán lực lượng, phương tiện chữa cháy
	Kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy
	Nhiệm vụ của các lực lượng

	
	
	Lực lượng tại chỗ
	Lực lượng Cảnh sát PCCC
	Các lực lượng khác

	Cháy xảy ra tại khu vực Phòng thư viện.

- Thời điểm xảy ra 17h chiều.

- Chất cháy chủ yếu: thảm lót sàn.
- Nguyên nhân xảy ra cháy: do chập điện.

* Dự kiến khả năng phát triển của đám cháy:

+ Đám cháy sẽ nhanh chóng lan truyền từ chất cháy này sang các chất cháy khác và cháy lan ra với quy mô diện tích rộng lớn.

Khói và sản phẩm độc hại bao trumg toàn bộ khu vực kinh doanh.

+ Khi cháy tỏa ra một lượng khói và sản phẩm cháy độc hại bao trùm một vùng không gian rộng lớn gây ảnh hưởng đến các hoạt động chữa cháy.

- Kết quả tính toán lực lượng phương tiện chữa cháy:

- Diện tích đám cháy: Fc=30m2.

- Số lăng cần thiết chữa cháy: 02 lăng phun nước.

- Số lăng làm mát CBCS CKXD: 01 lăng B.

- Số xe chữa cháy thực tế: 02 xe chữa cháy.


	* Lực lượng cơ sở: 02 người, nước và các phương tiện chữa cháy tại chỗ.

* Lực lượng CSPCCC:

- Điều 02 xe chữa cháy cùng 02 tiểu đội tiến hành các hoạt động cứu chữa đám cháy
	- Sau khi nhận được tin báo cháy hoặc phát hiện ra cháy, người trực ngay lập tức báo động cho toàn đơn vị bằng chuông, loa còi, hô hoán… để mọi người biết.

- Đội PCCC cơ sở nhanh chóng tập trung.

- Cứu người bị nạn (nếu có).

- Tổ chức chữa cháy: Dùng nước và phương tiện chữa cháy tại chỗ để hạn chế cháy lan, khống chế và dập tắt đám cháy.

- Di chuyển tài sản ra khỏi khu vực cháy, cứu tài sản và tạo khoảng cách ngăn cháy lan, có nhiệm vụ đón xe chữa cháy vào đúng vị trí xảy ra cháy và bảo vệ tài sản cứu được.
	- Khi đến đám cháy chỉ huy chữa cháy tổ chức trinh sát đám cháy. Sử dụng thiết bị mặt nạ phòng độc, bình khí ôxy và quần áo chống nóng vào kiểm tra khu vực cháy và khu vực xung quanh, đưa người bị nạn còn lại ra nơi an toàn (nếu có).

- Ra lệnh triển khai đội hình chiến đấu chữa cháy theo diện tích như sau:

+ Xe 1: Đỗ tại phía trước khách sạn triển khai đội hình 2 lăng B phun nước dập tắt đám cháy.

+ Xe 2: Đỗ gần xe 1 triển khai đội hình 01 lăng B phun mưa làm mát cho cán bộ chiến sỹ và cấu kiện xây dựng.

+ Tiến hành các hoạt động chữa cháy như: di chuyển tài sản, tổ chức thoát khói.

Chú ý: Chiến sỹ cầm lăng chữa cháy phải mặc quần áo chống nóng và mặt nạ phòng độc, bình CO2
	- CA phường An Hòa, Điện lực TP Rạch Giá ,ưu tiên tập trung lực lượng và phương tiện cho hoạt động cứu chữa đám cháy.


C. BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY:

	TT
	Ngày tháng năm
	NỘI DUNG BỔ SUNG, CHỈNH LÝ
	Chữ ký của người có trách nhiệm xây dựng

	1
	2
	3
	4
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D. THEO DÕI TÌNH HÌNH HỌC, THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY

	Ngày, tháng, năm
	Nội dung, hình thức học, thực tập
	Tình huống cháy
	Lực lượng, phương tiện tham gia
	Nhận xét, đánh giá kết quả

	1
	2
	3
	4
	5
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	Rạch Giá, ngày …/...../2016
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN

CỦA CẢNH SÁT 

PCCC VÀ CNCH

	Rạch Giá, ngày …/...../2015

 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC
	Rạch Giá, ngày …/...../2016  LẬP PHƯƠNG ÁN

ĐT ĐỘI BV



                                                        Trần Quốc Khánh                          Võ Văn Tâm

	
	
	


HƯỚNG DẪN GHI PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY

Chú ý: Mẫu phương án chữa cháy có thể co giãn số trang tùy theo mức độ nội dung cụ thể.  

(1) - Tên của cơ sở, thôn, ấp, bản, tổ dân phố, khu rừng, phương tiện giao thông cơ giới đặc biệt ghi theo tên giao dịch hành chính.

(2) - Sơ đồ mặt bằng tổng thể: Cần thể hiện rõ kích thước, tên gọi, đặc điểm sử dụng của các hạng mục, nhà, công trình, đường giao thông, nguồn nước trong cơ sở; vị trí và kích thước đường giao thông; vị trí và trữ lượng các nguồn nước chữa cháy tiếp giáp xung quanh. (Có thể sử dụng khổ giấy lớn hơn A4) 
Đối với cơ sở là nhà cao tầng phải có thêm sơ đồ mặt cắt đứng và mặt bằng tầng điển hình. 
(3) - Vị trí địa lý: Ghi sơ lược vị trí cơ sở nằm ở khu vực nào, cách trung tâm quận, huyện… bao nhiêu km; các công trình, đường phố, sông, hồ…. tiếp giáp theo bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc.

(4) - Giao thông phục vụ chữa cháy: Ghi đặc điểm các tuyến đường chính phục vụ công tác chữa cháy.
(5) - Nguồn nước chữa cháy: Thống kê tất cả các nguồn nước có thể trực tiếp phục vụ chữa cháy bên trong cơ sở và tiếp giáp với cơ sở như: bể, hồ, ao, sông, ngòi, kênh, rạch, trụ, bến lấy nước, hố lấy nước…, ghi rõ khả năng lấy nước vào các mùa, thời điểm trong ngày; chỉ dẫn vị trí, khoảng cách tới các nguồn nước ở bên ngoài.
(6) - Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc: Ghi rõ đặc điểm kiến trúc, xây dựng và bố trí các hạng mục công trình (số đơn nguyên, số tầng, bậc chịu lửa, diện tích mặt bằng, loại vật liệu của các cấu kiện xây dựng chủ yếu như tường, cột, trần, sàn, mái…; phân tích tính chất hoạt động, công năng sử dụng của các hạng mục công trình liên quan đến nguy hiểm cháy, nổ, độc, đặc điểm dây chuyền sản xuất, số người thường xuyên có mặt; nêu đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của các chất cháy chủ yếu: Loại chất cháy, vị trí bố trí, sắp xếp, số lượng, khối lượng, đặc điểm cháy, yếu tố độc hại khi cháy, khả năng cháy lan ra khu vực xung quanh.

(7) - Tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ: Ghi rõ tổ chức (tổ hay đội), người phụ trách, số lượng đội viên phòng cháy chữa cháy và số người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy. Số người thường trực trong và ngoài giờ làm việc.

(8) - Phương tiện chữa cháy của cơ sở: Ghi rõ chủng loại, số lượng, vị trí bố trí phương tiện chữa cháy (chỉ thống kê phương tiện chữa cháy đảm bảo chất lượng theo quy định).

(9) - Nội dung giả định tình huống cháy phức tạp nhất: Giả định tình huống cháy xảy ra ở khu vực dễ dẫn đến cháy lan, tạo thành đám cháy lớn, phát triển phức tạp đe dọa hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, đồng thời gây khó khăn, phức tạp cho việc chữa cháy mà cần phải huy động nhiều người và phương tiện mới có thể xử lý được. Cần giả định rõ thời điểm xảy ra cháy, nơi xuất phát cháy và chất cháy chủ yếu, nguyên nhân xảy ra cháy, thời gian cháy tự do và quy mô, diện tích đám cháy tính đến thời điểm triển khai chữa cháy của lực lượng tại chỗ; dự kiến xuất hiện những yếu tố gây ảnh hưởng tác động lớn tới việc chữa cháy như: Nhiệt độ cao, nhiều khói, khí độc, sụp đổ công trình…; dự kiến vị trí và số lượng người bị kẹt hoặc bị nạn trong khu vực cháy.

 (10) - Tổ chức triển khai chữa cháy: Ghi rõ nhiệm vụ của người chỉ huy, của từng người, từng bộ phận trong việc báo cháy, cắt điện, triển khai các biện pháp dập tắt đám cháy, chống cháy lan, hướng dẫn thoát nạn và tổ chức cứu người, cứu và di tản tài sản; đón tiếp các lực lượng được cấp có thẩm quyền huy động đến chữa cháy; đảm bảo hậu cần và thực hiện các hoạt động phục vụ chữa cháy khác; bảo vệ hiện trường và khắc phục hậu quả vụ cháy.

(11) - Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy: Vẽ sơ đồ thể hiện rõ vị trí và kích thước đám cháy ở hạng mục của nhà, công trình hoặc khu vực cụ thể trong cơ sở; hướng gió chủ đạo; các vị trí bố trí triển khai lực lượng, phương tiện để dập cháy, chống cháy lan, hướng dẫn tự thoát nạn và tổ chức cứu người, di tản tài sản; hướng tấn công chính… (Các ký hiệu, hình vẽ trên sơ đồ thống nhất theo quy định).
(12) - Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt để chữa cháy: Ghi rõ những nội dung nhiệm vụ mà người chỉ huy chữa cháy tại chỗ cần phải thực hiện, trong đó chú ý đến việc báo cáo tình hình về đám cháy, công tác chữa cháy đang tiến hành và những việc liên quan với người chỉ huy chữa cháy thuộc cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy khi người chỉ huy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đến đám cháy, nhiệm vụ tiếp tục tham gia chữa cháy và bảo đảm các điều kiện cần thiết nếu đám cháy có khả năng kéo dài.  
(13) - Phương án xử lý một số tình huống cháy đặc trưng: Giả định tình huống cháy xảy ra ở từng khu vực, hạng mục công trình có tính chất nguy hiểm về cháy, nổ khác nhau và việc tổ chức chữa cháy cũng khác nhau; các tình huống sắp xếp theo thứ tự “Tình huống 1, 2, 3…”; nội dung từng tình huống được ghi tóm tắt theo thứ tự và số lượng lực lượng, phương tiện của các bộ phận cần huy động và bố trí triển khai làm gì, ở vị trí nào; nội dung tóm tắt nhiệm vụ cơ bản của chỉ huy và đội viên ở các bộ phận trong cơ sở được huy động chữa cháy (Cách ghi tương tự như tình huống cháy phức tạp nhất và có sơ đồ chữa cháy kèm theo).  

(14) - Bổ sung, chỉnh lý phương án chữa cháy: Ghi rõ trường hợp thay đổi có liên quan đến việc tổ chức chữa cháy nhưng chưa đến mức làm thay đổi cơ bản nội dung phương án chữa cháy. Trường hợp có thay đổi lớn cơ bản làm ảnh hưởng đến nội dung phương án thì phải tiến hành xây dựng lại theo quy định. 

(15) - Theo dõi học và thực tập phương án chữa cháy: Ghi rõ việc đã tổ chức học và thực tập các tình huống cháy trong phương án, có sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện đã thực tập và đính kèm vào phương án chữa cháy này.

(16) - Chức danh người phê duyệt phương án chữa cháy.

(17) - Chức danh người có trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy, đối với phương án chữa cháy thuộc thẩm quyền phê duyệt cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì người đứng đầu cơ sở ký tên, đóng dấu.

 HIỆU DÙNG TRONG SƠ ĐỒ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY
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